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TT Mã Học viên Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 196340301004 Huỳnh Văn Sum Anh 11-11-1999 Nam Thạnh Phú - Bến Tre

2 196340301012 Phan Hoài Hiếu 23-2-1997 Nam Châu Thành - Bến Tre

3 196340301010 Đàm Thị Ngọc Hương 12-11-2001 Nữ Bình Đại - Bến Tre

4 196340301066 Đặng Thị Ngọc Huyền 4-1-1998 Nữ Ba Tri - Bến Tre

5 196340301014 Đỗ Thị Thu Linh 26-3-2001 Nữ Chợ Lách - Bến Tre

6 196340301016 Nguyễn Mỹ Linh 13-1-2000 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

7 196340301017 Nguyễn Trúc Linh 13-1-2000 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

8 196340301018 Châu Thị Cà Mến 24-6-2001 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

9 196340301021 Võ Trà My 6-12-2001 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

10 196340301044 Trịnh Huỳnh Thái Mỹ 21-10-2001 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

11 196340301023 Nguyễn Thị Cẩm Ngân 26-6-2001 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

12 196340301058 Nguyễn Thị Mộng Nghi 15-8-2001 Nữ Thạnh Hóa - Long An

13 196340301031 Nguyễn Thị Minh Thoa 5-8-2001 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

14 196340301033 Nguyễn Thị Thủy Tiên 12-5-2001 Nữ Ba Tri - Bến Tre

15 196340301050 Đổ Ngô Diễm Trinh 12-7-2001 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

16 196340301035 Phạm Thị Tú 30-4-1998 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

17 196340301069 Nguyễn Thị Hồng Vân 17-10-2001 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

18 196340301040 Huỳnh Thị Tường Vy 10-1-2001 Nữ Châu Thành - Bến Tre
Tổng cộng danh sách có 18 sinh viên.
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